37. KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
1. Tên học phần
: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

(COMPUTER ARCHITECTURE)

2. Mã học phần
: CNTT324
3. Số tín chỉ
: 4(3,1,7)

4. Trình độ
: Cao đẳng
5. Phân bố thời gian
: 

· Lên lớp
: 75 tiết

· Lý thuyết
: 45 tiết

· Thực hành
: 30 tiết

· Tự học
: 120 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: 

7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: Sau khi học xong SV có các kiến thức cơ bản về:

· Trình bày được kiến trúc của bộ vi xử lý, tổ chức bộ nhớ và nhập xuất.
· Mô tả được hoạt động của các mạch lôgic tổ hợp.
· Mô tả được sự tương quan giữa hợp ngữ và các lệnh của máy.

· Trình bày được khái niệm máy ảo và bộ nhớ ảo.

Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

· Phân tích được các mạch lôgic.
· Viết được chương trình hợp ngữ cơ bản.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên:
- Các mạch lôgic tổ hợp đơn giản từ các cổng logic, các latch, flip-flop, và các mạch lôgic tuần tự đơn giản. 
- Cây phả hệ bộ nhớ trong máy tính (từ các thanh ghi tới vùng lưu trữ thứ cấp) và đặc điểm của các loại bộ nhớ khác nhau. Các nguyên lý vào ra dữ liệu của máy tính. 
- Kiến trúc tổng quan của bộ vi xử lý - các thành phần và giao tiếp giữa các thành phần. Sự khác nhau giữa kiến trúc macroarchitecture và microarchitecture của một CPU và hoạt động của một chu trình fetch-execute. - Khái niệm của một kiến trúc tập lệnh - Instruction Set Architecture (ISA). - Khái niệm ngắt và sự hỗ trợ của phần cứng. 
- Khái niệm hợp ngữ và quan hệ giữa hợp ngữ và các lệnh máy. 
- Khái niệm về máy ảo và bộ nhớ ảo.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế tín chỉ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính, Java Program
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

· Sách, giáo trình chính:

[1] Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân, Phạm Hữu Tài. Giáo trình kiến trúc máy tính. Trường ĐH Cần Thơ, 2003.
· Tài liệu tham khảo:

[1] Andrew S. Tanenbaum, Structured computer organization, Prentice-Hall, Third Edition.
[2] William Stallings, Computer Organization and Architecture, Prentice-Hall,  Fourth Edition, 1996.
[3] Jean Andrews , Managing and Maintaining Your PC, Course Technology, 2000.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

· Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:

+ Làm bài tập:
10%

+ Kiểm tra thực hành:
10%

+ Thi giữa kỳ:
30%

·  Thi cuối học kỳ:    
50%  ,  thi lý thuyết trong thời gian 90 phút.

12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung chương trình
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành  
	Tự học
	

	Chương 1
	Đại cương
	5
	4
	1
	9
	

	§1
	Các thế hệ máy tính
	1
	1
	
	2
	

	§2
	Định luật Moore
	1
	1
	
	2
	

	§3
	Mã hóa thông tin
	3
	2
	1
	5
	

	Chương 2
	Kiến trúc phần mềm bộ xử lý
	15
	9
	6
	24
	

	§4
	Các thành phần cơ bản của máy tính
	3
	2
	1
	5
	

	§5
	Thanh ghi
	5
	3
	2
	8
	

	§6
	Toán hạng
	7
	4
	3
	11
	

	Chương 3
	Tổ chức bộ xử lý
	15
	10
	5
	25
	

	§7
	Bộ điều khiển
	3
	3
	
	6
	

	§8
	Thi hành lệnh mã máy
	9
	5
	4
	14
	

	§9
	Kiến trúc IA-64
	3
	2
	1
	5
	

	Chương 4
	Các cấp bộ nhớ
	15
	11
	4
	26
	

	§10
	Bộ nhớ
	10
	7
	3
	17
	

	§11
	Bộ nhớ ảo
	5
	4
	1
	9
	

	Chương 5
	Nhập xuất
	10
	6
	4
	16
	

	§12
	Các thiết bị lưu trữ
	4
	2
	2
	6
	

	§13
	BUS
	3
	2
	1
	5
	

	§14
	Giao diện giữa bộ xử lý và nhập xuất
	3
	2
	1
	5
	

	Chương 6
	Hợp ngữ
	15
	5
	10
	20
	

	§15
	Hợp ngữ
	10
	4
	6
	14
	

	§16
	Lập trình bằng hợp ngữ
	5
	1
	4
	6
	

	
	TỔNG CỘNG
	75
	45
	30
	120
	


Chương 1:  Đại cương
§1: cÁC THẾ HỆ MÁY TÍNH
1.1. Thế hệ đầu tiên (1964-1957)
1.2. Thế hệ thứ hai (1958-1964)
1.3. Thế hệ thứ ba (1965-1971)
1.4. Thế hệ thứ tư (1972)

1.5. Khuynh hướng hiện nay

1.6. Phân loại máy tính
§2: Định luật Moore
2.1. Định luật Moore về sự phát triển máy tính
2.2. Một số khái niệm liên quan
§3: Mã hóa thông tin
3.1. Khái niệm thông tin
3.2. Lượng thông tin và sự mã hóa thông tin
3.3. Biểu diễn số

3.4. Số nguyên có dấu

3.5. Biểu diễn số có dấu chấm động
3.6. Biểu diễn số thập phân

3.7. Biểu diễn các ký tự

Chương 2:  Kiến trúc phần mềm bộ xử lý
§4: Các thành phần cơ bản của máy tính
4.1. Các thành phần cơ bản của máy tính
4.2. Định nghĩa kiến trúc máy tính
4.3. Các kiểu thi hành một lệnh
§5: Thanh ghi
5.1. Kiểu kiến trúc thanh ghi đa dụng
5.2. Tập lệnh
5.3. Các kiểu định vị
§6: Toán hạng
6.1. Kiểu của toán hạng và chiều dài toán hạng
6.2. Tác vụ mà lệnh thực hiện
6.3. Kiến trúc RISC
6.4. Kiểu định vị trong các bộ xử lý RISC
6.5. Ngôn ngữ cấp cao và ngôn ngữ máy

Chương 3:  Tổ chức bộ xử lý
§7: Bộ điều khiển
7.1. Đường đi của dữ liệu
7.2. Bộ điều khiển

§8: thi hành lệnh mã máy
8.1. Diễn tiến thi hành lệnh mã máy
8.2. Interrupt
8.3. Pipeline
8.4. Các khó khăng trong Pipeline

8.5. Siêu ống dẫn

8.6. Siêu vô hướng

8.7. Máy tính có lệnh thật dài VLIW

8.8. Máy tính Vectơ

8.9. Máy tính song song

§9: Kiến trúc IA-64
9.1. Đặc trưng của kiến trúc IA-64
9.2. Định dạng lệnh trong kiến trúc IA-64
Chương 4:  CÁC CẤP Bộ nhớ
§10: Bộ nhớ
10.1. Các loại bộ nhớ
10.2. Các cấp bộ nhớ
10.3. Xác suất truy cập dữ liệu trong bộ nhớ trong
10.4. Vận hành của cache

10.5. Hiệu quả của cache

10.6. Cache chung và cache riêng

10.7. Các mức cache

10.8. Bộ nhớ trong

§11: Bộ nhớ ảo
11.1. Hoạt động của bộ nhớ ảo
11.2. Bảo vệ các tiến trình sự dụng bộ nhớ ảo
Chương 5:  Nhập xuất
§12: Các thiết bị lưu trữ
12.1. Đĩa từ
12.2. Đĩa quang
12.3. Các loại thẻ nhớ

12.4. Băng từ
§13: BUS
13.1. BUS nối ngoại vi vào bộ xử lý và bộ nhớ trong
13.2. Các chuẩn về BUS
§14: Giao diện giữa bộ xử lý và nhập xuất  

14.1. Giao diện
14.2. An toàn dữ liệu lưu trữ
Chương 6:  Hợp ngữ
§15: Hợp ngữ
15.1. Các đặc tính của hợp ngữ
15.2. Assembler cho 8086/8088

§16: Lập trình bằng hợp ngữ
16.1. Giới thiệu về Turbo Assembler
16.2. Chạy chương trình

16.3. Chương trình mẫu và bài tập

14. Phê duyệt
	Trưởng đơn khoa
Nguyễn Vân Giang
	Tp. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2015
Tổ trưởng bộ môn
Lê Quý Hưng Quốc
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